
Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/1 

GVCN: Trần Thị Yến (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

     Tin học 

     Tin học 

     GDTC 

     GDTC 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ngữ văn Nhạc GDĐP MT Toán Toán 

Toán HĐTN.CĐ CNghệ KHTN KHTN Ngoại ngữ 1 

Toán GDCD LS&ĐL Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 

HĐTN.DC KHTN AV-NN Ngữ văn LS&ĐL  

HĐTN.SHL KHTN AV-NN Ngữ văn LS&ĐL  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/2 

GVCN: Hồ Kim Yến (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Tin học     

 Tin học     

 GDTC     

 GDTC     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN Ngoại ngữ 1 Toán Ngữ văn HĐTN.CĐ LS&ĐL 

KHTN Ngoại ngữ 1 Toán MT Toán LS&ĐL 

Ngoại ngữ 1 Ngữ văn GDĐP LS&ĐL Toán GDCD 

HĐTN.DC Ngữ văn AV-NN KHTN Nhạc  

HĐTN.SHL CNghệ AV-NN KHTN Ngữ văn  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/3 

GVCN: Võ Thị Ái Huỳnh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 GDTC     

 GDTC     

 Tin học     

 Tin học     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán CNghệ Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Nhạc KHTN 

Toán Ngữ văn LS&ĐL KHTN Ngữ văn HĐTN.CĐ 

GDCD Ngoại ngữ 1 LS&ĐL LS&ĐL Ngữ văn GDĐP 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 Toán AV-NN KHTN  

HĐTN.SHL MT Toán AV-NN KHTN  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/4 

GVCN: Trần Thị Thanh Ngân (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    GDTC  

  TATC  GDTC  

  TATC  Tin học  

  TATC  Tin học  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LS&ĐL Nhạc Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Toán 

Ngữ văn AV-NN MT Ngoại ngữ 1 Ngữ văn KHTN 

KHTN AV-NN Toán Ngữ văn Toán KHTN 

HĐTN.DC GDĐP GDCD LS&ĐL Toán  

HĐTN.SHL HĐTN.CĐ CNghệ LS&ĐL KHTN  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/5 

GVCN: Trần Thị Ngọc Anh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Tin học   TATC 

  Tin học   TATC 

  GDTC   TATC 

  GDTC    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán MT CNghệ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 1 

Toán KHTN AV-NN Toán Ngữ văn Ngữ văn 

GDCD GDĐP AV-NN KHTN LS&ĐL1 HĐTN.CĐ 

HĐTN.DC Nhạc LS&ĐL2 Ngoại ngữ 1 KHTN  

HĐTN.SHL Ngữ văn LS&ĐL2 Ngoại ngữ 1 KHTN  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/6 

GVCN: Đào Thị Ba (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    Tin học  

TATC    Tin học  

TATC    GDTC  

TATC    GDTC  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT KHTN Toán Ngoại ngữ 1 Ngữ văn HĐTN.CĐ 

Toán Nhạc Toán AV-NN Ngữ văn Ngữ văn 

Toán CNghệ GDĐP AV-NN KHTN Ngữ văn 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 GDCD KHTN LS&ĐL  

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 LS&ĐL KHTN LS&ĐL  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/7 

GVCN: Nguyễn Thị Diễm Phương (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

     GDTC 

  TATC   GDTC 

  TATC   Tin học 

  TATC   Tin học 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD Ngữ văn HĐTN.CĐ KHTN KHTN Toán 

MT AV-NN Toán Ngữ văn KHTN Toán 

Ngoại ngữ 1 AV-NN Toán Ngữ văn Nhạc KHTN 

HĐTN.DC CNghệ LS&ĐL2 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn  

HĐTN.SHL GDĐP LS&ĐL2 Ngoại ngữ 1 LS&ĐL1  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/8 

GVCN: Nguyễn Thị Thuỳ Dương (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

MT Ngữ văn LS&ĐL Ngữ văn KHTN  

TATC Ngoại ngữ 1 Toán AV-NN KHTN  

Toán Ngoại ngữ 1 Toán AV-NN Nhạc  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC Tin học GDĐP Ngoại ngữ 1 Toán  

TATC Tin học GDCD LS&ĐL LS&ĐL  

HĐTN.SHL GDTC CNghệ KHTN Ngữ văn  

HĐTN.DC GDTC HĐTN.CĐ KHTN Ngữ văn  

      



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6/9 

GVCN: Lê Thị Diễm Hương (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TATC Ngoại ngữ 1 Toán Toán AV-NN  

KHTN KHTN Toán GDTC AV-NN  

KHTN KHTN LS&ĐL GDTC Toán  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LS&ĐL HĐTN.CĐ Nhạc GDĐP Ngữ văn  

LS&ĐL MT TATC Ngoại ngữ 1 Tin học  

HĐTN.SHL Ngữ văn TATC Ngoại ngữ 1 Tin học  

HĐTN.DC Ngữ văn CNghệ Ngữ văn GDCD  

      



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/1 

GVCN: Nguyễn Thị Bé Phướng (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn LS&ĐL2 Toán 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 Nhạc Ngữ văn LS&ĐL2 Toán 

Toán Ngữ văn LS&ĐL1 KHTN GDĐP Ngữ văn 

Toán CNghệ HĐTN.CĐ AV-NN KHTN  

MT KHTN GDCD AV-NN KHTN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

     Tin học 

     Tin học 

     GDTC 

     GDTC 



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/2 

GVCN: Nguyễn Thị Thuỳ Hương (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC KHTN GDCD Ngoại ngữ 1 Toán Ngoại ngữ 1 

HĐTN.SHL KHTN LS&ĐL2 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ 1 

LS&ĐL2 Nhạc MT Ngữ văn HĐTN.CĐ KHTN 

Ngữ văn AV-NN LS&ĐL1 KHTN GDĐP  

Ngữ văn AV-NN Toán Toán CNghệ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Tin học     

 Tin học     

 GDTC     

 GDTC     



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/3 

GVCN: Nguyễn Thị Dịu (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC KHTN Toán LS&ĐL Ngữ văn Toán 

HĐTN.SHL KHTN HĐTN.CĐ LS&ĐL Ngữ văn Toán 

Ngữ văn Ngoại ngữ 1 LS&ĐL Toán KHTN Ngoại ngữ 1 

KHTN Ngoại ngữ 1 AV-NN Nhạc MT  

GDCD CNghệ AV-NN Ngữ văn GDĐP  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

     GDTC 

     GDTC 

     Tin học 

     Tin học 



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/4 

GVCN: Trần Phương (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC KHTN Ngoại ngữ 1 GDĐP KHTN Ngữ văn 

HĐTN.SHL KHTN Ngoại ngữ 1 LS&ĐL KHTN Ngữ văn 

Ngữ văn GDCD Nhạc Ngữ văn MT Toán 

Toán AV-NN LS&ĐL Ngoại ngữ 1 CNghệ  

Toán AV-NN LS&ĐL HĐTN.CĐ Toán  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 GDTC     

 GDTC     

 Tin học     

 Tin học     



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/5 

GVCN: Đặng Thị Vân (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 Nhạc Toán KHTN LS&ĐL 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 GDĐP Toán KHTN LS&ĐL 

GDCD KHTN Ngoại ngữ 1 Ngữ văn CNghệ Toán 

MT Ngữ văn Toán Ngữ văn AV-NN  

KHTN Ngữ văn HĐTN.CĐ LS&ĐL AV-NN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    Tin học  

    Tin học  

    GDTC  

    GDTC  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/6 

GVCN: Nguyễn Thị Hoài Thương (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 GDCD Ngoại ngữ 1 LS&ĐL Toán 

HĐTN.SHL Nhạc MT Ngoại ngữ 1 LS&ĐL Toán 

Toán Ngữ văn LS&ĐL KHTN GDĐP Ngữ văn 

Ngữ văn KHTN CNghệ KHTN AV-NN  

Ngữ văn KHTN Toán HĐTN.CĐ AV-NN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  Tin học    

  Tin học    

  GDTC    

  GDTC    



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/7 

GVCN: Vũ Thị Thu Thủy (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC CNghệ MT KHTN GDĐP Toán 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 Toán KHTN HĐTN.CĐ Toán 

Toán KHTN Ngoại ngữ 1 LS&ĐL KHTN GDCD 

Ngữ văn AV-NN Ngoại ngữ 1 LS&ĐL Ngữ văn  

Ngữ văn AV-NN LS&ĐL Ngữ văn Nhạc  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    GDTC  

    GDTC  

    Tin học  

    Tin học  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/8 

GVCN: Vũ Thu Trúc (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 CNghệ Ngoại ngữ 1 GDĐP Toán 

HĐTN.SHL HĐTN.CĐ Toán Ngoại ngữ 1 Nhạc Toán 

KHTN KHTN Toán KHTN LS&ĐL LS&ĐL 

KHTN Ngữ văn AV-NN Ngữ văn LS&ĐL  

GDCD Ngữ văn AV-NN Ngữ văn MT  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  GDTC    

  GDTC    

  Tin học    

  Tin học    



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/9 

GVCN: Đỗ Nguyễn Thị Thanh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngữ văn LS&ĐL KHTN Nhạc Ngoại ngữ 1 

HĐTN.SHL Ngữ văn LS&ĐL Ngữ văn GDĐP Ngoại ngữ 1 

MT KHTN Toán Ngoại ngữ 1 KHTN Toán 

GDCD KHTN Toán HĐTN.CĐ LS&ĐL  

Toán  CNghệ  Ngữ văn  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 AV-NN  Tin học   

 AV-NN  Tin học   

 Toán khoa  GDTC   

 Toán khoa  GDTC   



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/10 

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Vân (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán HĐTN.CĐ Ngữ văn 

HĐTN.SHL Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán AV-NN Ngữ văn 

Toán Ngoại ngữ 1 CNghệ LS&ĐL AV-NN LS&ĐL 

Toán KHTN MT LS&ĐL Nhạc  

KHTN KHTN GDCD KHTN GDĐP  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TATC    GDTC  

TATC    GDTC  

TATC    Tin học  

    Tin học  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/11 

GVCN: Văn Thị Mỹ Dung (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Nhạc GDĐP KHTN LS&ĐL KHTN 

HĐTN.SHL CNghệ Toán KHTN AV-NN KHTN 

LS&ĐL Ngữ văn Ngoại ngữ 1 HĐTN.CĐ AV-NN Ngoại ngữ 1 

LS&ĐL Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Toán  

Toán GDCD MT Ngữ văn Toán  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TATC   GDTC   

TATC   GDTC   

TATC   Tin học   

   Tin học   



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7/12 

GVCN: Nguyễn Thị Hằng (Văn) (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC      

HĐTN.SHL AV-NN Ngoại ngữ 1 KHTN GDCD  

KHTN AV-NN Tin học Ngữ văn GDTC  

KHTN KHTN Tin học Ngữ văn GDTC  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán TATC TATC LS&ĐL Toán  

Toán CNghệ TATC Ngoại ngữ 1 Toán  

Ngữ văn Nhạc LS&ĐL Ngoại ngữ 1 Ngữ văn  

 MT LS&ĐL GDĐP HĐTN.CĐ  

      



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/1 

GVCN: Đỗ Việt Hùng (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Tin học     

 Tin học     

 GDTC     

 GDTC     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN Ngữ văn Toán GDĐP CNghệ KHTN 

GDCD Ngữ văn Toán LS&ĐL1 HĐTN.CĐ KHTN 

Toán MT CNghệ Ngữ văn Nhạc Ngoại ngữ 1 

HĐTN.DC AV-NN Ngoại ngữ 1 Ngữ văn LS&ĐL2 Toán 

HĐTN.SHL AV-NN Ngoại ngữ 1 KHTN LS&ĐL2  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/2 

GVCN: Phạm Thị Thanh Thiên (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Tin học    

  Tin học    

  GDTC    

  GDTC    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán Ngữ văn MT LS&ĐL KHTN Toán 

Toán Ngữ văn CNghệ Ngoại ngữ 1 KHTN Toán 

GDĐP Nhạc Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 HĐTN.CĐ Ngữ văn 

HĐTN.DC AV-NN LS&ĐL KHTN CNghệ Ngữ văn 

HĐTN.SHL AV-NN LS&ĐL KHTN GDCD  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/3 

GVCN: Nguyễn Thị Thu Hà (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 GDTC     

 GDTC     

 Tin học     

 Tin học     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ngữ văn KHTN Toán Ngoại ngữ 1 Nhạc Ngoại ngữ 1 

Ngữ văn KHTN Toán KHTN CNghệ Ngoại ngữ 1 

GDĐP HĐTN.CĐ MT KHTN GDCD Toán 

HĐTN.DC AV-NN CNghệ Ngữ văn LS&ĐL Toán 

HĐTN.SHL AV-NN LS&ĐL Ngữ văn LS&ĐL  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/4 

GVCN: Cao Thị Thanh Trà (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  GDTC    

  GDTC    

  Tin học    

  Tin học    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán KHTN CNghệ HĐTN.CĐ KHTN GDCD 

Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Nhạc KHTN Toán 

Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 MT Ngữ văn Toán 

HĐTN.DC AV-NN LS&ĐL KHTN Ngữ văn LS&ĐL 

HĐTN.SHL AV-NN LS&ĐL GDĐP CNghệ  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/5 

GVCN: Nguyễn Thị Liên Châu (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

   Tin học   

   Tin học   

   GDTC   

   GDTC   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD Ngữ văn LS&ĐL Ngoại ngữ 1 HĐTN.CĐ LS&ĐL 

GDĐP KHTN Nhạc MT CNghệ LS&ĐL 

Toán KHTN CNghệ KHTN Ngữ văn Toán 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 AV-NN Ngữ văn KHTN Toán 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 AV-NN Ngữ văn Toán  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/6 

GVCN: Phạm Thị Kim Ngọc (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

   GDTC   

   GDTC   

   Tin học   

   Tin học   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ MT HĐTN.CĐ Nhạc Ngữ văn KHTN 

LS&ĐL KHTN CNghệ Ngữ văn Ngữ văn KHTN 

LS&ĐL KHTN Ngoại ngữ 1 Ngữ văn LS&ĐL Toán 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 Toán GDĐP AV-NN Toán 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 GDCD Toán AV-NN  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/7 

GVCN: Phan Thị Bích Thủy (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Tin học    

  Tin học    

  GDTC    

  GDTC    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ngoại ngữ 1 HĐTN.CĐ CNghệ KHTN CNghệ Ngữ văn 

KHTN GDCD LS&ĐL KHTN Toán Ngữ văn 

Toán Ngữ văn LS&ĐL Nhạc LS&ĐL KHTN 

HĐTN.DC Ngữ văn Toán Ngoại ngữ 1 AV-NN GDĐP 

HĐTN.SHL MT Toán Ngoại ngữ 1 AV-NN  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/8 

GVCN: Trương Thị Thu Mỳ (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  GDTC    

  GDTC    

  Tin học    

  Tin học    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN HĐTN.CĐ Toán Ngoại ngữ 1 LS&ĐL GDCD 

KHTN MT Ngoại ngữ 1 Toán LS&ĐL Ngữ văn 

Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán GDĐP Ngữ văn 

HĐTN.DC KHTN LS&ĐL AV-NN Ngữ văn KHTN 

HĐTN.SHL CNghệ CNghệ AV-NN Nhạc  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/9 

GVCN: Ngô Quốc Phong (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

   Tin học   

   Tin học   

   GDTC   

   GDTC   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ngoại ngữ 1 HĐTN.CĐ Toán GDĐP LS&ĐL Ngữ văn 1 

KHTN CNghệ Toán Ngoại ngữ 1 LS&ĐL Toán 

KHTN MT GDCD Ngoại ngữ 1 Toán LS&ĐL 

HĐTN.DC Nhạc AV-NN KHTN CNghệ Ngữ văn 3 

HĐTN.SHL Ngữ văn 3 AV-NN KHTN Ngữ văn 3  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/10 

GVCN: Nguyễn Anh Tuấn (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

     Tin học 

     Tin học 

     GDTC 

     GDTC 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 HĐTN.CĐ KHTN KHTN 

CNghệ Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Ngữ văn KHTN Toán 

LS&ĐL KHTN Toán Ngữ văn Toán Toán 

HĐTN.DC CNghệ LS&ĐL MT AV-NN GDCD 

HĐTN.SHL GDĐP LS&ĐL Nhạc AV-NN  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/11 

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Thanh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 AV-NN  GDTC   

 AV-NN  GDTC   

 Toán khoa  Tin học   

 Toán khoa  Tin học   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán Ngoại ngữ 1 LS&ĐL Ngữ văn GDĐP Ngữ văn 

KHTN HĐTN.CĐ LS&ĐL Ngữ văn Toán GDCD 

KHTN CNghệ Ngoại ngữ 1 LS&ĐL KHTN Toán 

HĐTN.DC Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Nhạc KHTN Toán 

HĐTN.SHL  MT  CNghệ  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/12 

GVCN: Vũ Thị Chiêm (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    Tin học  

  TATC  Tin học  

  TATC  GDTC  

  TATC  GDTC  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LS&ĐL KHTN LS&ĐL MT Ngữ văn HĐTN.CĐ 

Ngoại ngữ 1 KHTN LS&ĐL AV-NN Ngữ văn Toán 

CNghệ GDĐP Nhạc AV-NN CNghệ Toán 

HĐTN.DC Ngữ văn Toán Ngoại ngữ 1 KHTN GDCD 

HĐTN.SHL Ngữ văn Toán Ngoại ngữ 1 KHTN  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8/13 

GVCN: Nguyễn Đào Liễu (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Toán khoa   GDTC  

 Toán khoa  TATC GDTC  

 AV-NN  TATC Tin học  

 AV-NN  TATC Tin học  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán CNghệ Ngoại ngữ 1 KHTN GDĐP Toán 

LS&ĐL Ngoại ngữ 1 GDCD KHTN HĐTN.CĐ Toán 

LS&ĐL Ngoại ngữ 1 LS&ĐL MT KHTN Ngữ văn 

HĐTN.DC KHTN CNghệ Ngữ văn Toán Ngữ văn 

HĐTN.SHL  Nhạc Ngữ văn   



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/1 

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 Toán Nhạc Ngữ văn KHTN 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 Toán MT Ngữ văn KHTN 

GDCD KHTN CNghệ LS&ĐL GDĐP Ngữ văn 

HĐTN.CĐ KHTN LS&ĐL AV-NN Toán  

Ngoại ngữ 1 Ngữ văn LS&ĐL AV-NN Toán  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Tin học     

 Tin học     

 GDTC     

 GDTC     



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/2 

GVCN: Lê Thụy Trúc Quyên (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngữ văn Toán Ngoại ngữ 1 Toán Toán 

HĐTN.SHL Ngữ văn CNghệ Ngoại ngữ 1 GDĐP Toán 

HĐTN.CĐ Ngoại ngữ 1 LS&ĐL KHTN LS&ĐL KHTN 

Ngữ văn AV-NN LS&ĐL KHTN GDCD  

KHTN AV-NN MT Ngữ văn Nhạc  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 GDTC     

 GDTC     

 Tin học     

 Tin học     



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/3 

GVCN: Trần Thị Thanh Thu (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngữ văn CNghệ Ngoại ngữ 1 GDĐP LS&ĐL 

HĐTN.SHL Ngữ văn MT Ngoại ngữ 1 Nhạc Toán 

Ngữ văn KHTN LS&ĐL KHTN GDCD KHTN 

Ngữ văn HĐTN.CĐ LS&ĐL KHTN Toán  

Toán  Ngoại ngữ 1  Toán  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

   Tin học   

   Tin học   

   GDTC   

   GDTC   



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/4 

GVCN: Trần Thị Thu Hà (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 MT GDĐP KHTN 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 LS&ĐL1 Toán Toán KHTN 

LS&ĐL2 Ngữ văn LS&ĐL2 Nhạc Toán Toán 

GDCD Ngữ văn CNghệ AV-NN Ngữ văn  

KHTN KHTN HĐTN.CĐ AV-NN Ngữ văn  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

   GDTC   

   GDTC   

   Tin học   

   Tin học   



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/5 

GVCN: Trần Thị Hiếu (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC KHTN LS&ĐL KHTN Ngoại ngữ 1 GDCD 

HĐTN.SHL KHTN LS&ĐL KHTN GDĐP CNghệ 

Ngữ văn Nhạc MT Toán Toán HĐTN.CĐ 

Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Toán Ngữ văn AV-NN  

Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Toán LS&ĐL AV-NN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  Tin học    

  Tin học    

  GDTC    

  GDTC    



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/6 

GVCN: Hồ Thị Thúy Vy (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC KHTN LS&ĐL Ngoại ngữ 1 Toán CNghệ 

HĐTN.SHL KHTN LS&ĐL Ngoại ngữ 1 Toán GDCD 

KHTN Ngữ văn GDĐP Ngữ văn LS&ĐL KHTN 

MT Ngữ văn Toán Ngữ văn AV-NN  

HĐTN.CĐ Ngoại ngữ 1 Toán Nhạc AV-NN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    GDTC  

    GDTC  

    Tin học  

    Tin học  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/7 

GVCN: Lê Thị Thanh Phương (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngữ văn MT Toán Toán Ngoại ngữ 1 

HĐTN.SHL Ngữ văn CNghệ Toán Toán Ngoại ngữ 1 

Ngữ văn GDCD GDĐP KHTN Ngữ văn KHTN 

LS&ĐL Nhạc LS&ĐL KHTN AV-NN  

KHTN Ngoại ngữ 1 LS&ĐL HĐTN.CĐ AV-NN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    Tin học  

    Tin học  

    GDTC  

    GDTC  



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/8 

GVCN: Cao Thị Minh Trang (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngoại ngữ 1 GDĐP Toán Toán Ngữ văn 

HĐTN.SHL Ngoại ngữ 1 GDCD Nhạc Toán Ngữ văn 

KHTN KHTN Toán Ngữ văn LS&ĐL Ngoại ngữ 1 

KHTN KHTN MT AV-NN LS&ĐL  

LS&ĐL Ngữ văn CNghệ AV-NN HĐTN.CĐ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

   Tin học   

   Tin học   

   GDTC   

   GDTC   



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/9 

GVCN: Bùi Thị Ái Linh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán LS&ĐL Ngữ văn 

HĐTN.SHL Nhạc Toán AV-NN LS&ĐL Ngữ văn 

Ngoại ngữ 1 KHTN Toán AV-NN Ngữ văn CNghệ 

Ngoại ngữ 1 KHTN LS&ĐL KHTN Toán  

MT HĐTN.CĐ GDĐP KHTN GDCD  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 TATC  GDTC   

 TATC  GDTC   

 TATC  Tin học   

   Tin học   



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/10 

GVCN: Lê Thị Hạnh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC KHTN CNghệ Ngoại ngữ 1 Ngữ văn HĐTN.CĐ 

HĐTN.SHL KHTN AV-NN Toán Ngữ văn LS&ĐL 

Ngữ văn Ngoại ngữ 1 AV-NN KHTN Nhạc GDĐP 

Toán Ngoại ngữ 1 GDCD KHTN Toán  

Toán Ngữ văn LS&ĐL MT LS&ĐL  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TATC  Tin học    

TATC  Tin học    

TATC  GDTC    

  GDTC    



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/11 

GVCN: Lê Thị Hòa (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC GDCD LS&ĐL KHTN LS&ĐL KHTN 

HĐTN.SHL HĐTN.CĐ AV-NN KHTN LS&ĐL Toán 

Ngoại ngữ 1 Ngữ văn AV-NN MT Toán Toán 

KHTN Ngữ văn CNghệ Ngoại ngữ 1 Toán  

Ngữ văn Nhạc GDĐP Ngoại ngữ 1 Ngữ văn  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TATC  GDTC    

TATC  GDTC    

TATC  Tin học    

  Tin học    



Trường THCS Tân Bình 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9/12 

GVCN: Nguyễn Ngọc Ánh (Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN.DC KHTN LS&ĐL KHTN Nhạc KHTN 

HĐTN.SHL KHTN GDĐP AV-NN Toán HĐTN.CĐ 

MT CNghệ GDCD AV-NN Toán Toán 

Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Ngữ văn LS&ĐL  

Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn LS&ĐL  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 TATC GDTC    

 TATC GDTC    

 TATC Tin học    

  Tin học    


